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Kính biếu 

 

Taân Söûu 2021 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp luïc nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2021 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Canh Tý 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 

ấy là cái thể với cái dụng. Tu gõ mỏ 

tụng kinh niệm Phật là cái thể, cố tâm 

thật-hành theo lời của Phật dạy trong 

kinh mới là sở-dụng. 

Học, đọc sách viết vở làm bài là cái 

thể, chỉ có thi hành theo lời dạy của 

Thánh-Hiền thì mới là hữu dụng. 

Có câu: "Tụng kinh giả minh Phật chi 

lý". Tụng kinh là cần hiểu rõ giáo-lý của 

Phật, mà làm y theo mới có hiệu quả, 

chớ không phải tụng kinh niệm Phật 

lần chuổi mà đắc đạo.  

... ... ... 

Trích từ: GIẢNG ĐẠO CHƠN NGÔN (Bài số 19) 
Soạn giả Thái Đến Thanh 

 

GMT +7 : tháng 11 Canh Tý (đủ) 
GMT +8 : tháng 11 Canh Tý (thiếu) 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

19 th. 11  

 

2 

 

20  

 

3 

 

21  

 

4 

 

22  

 

5 

 

23  

 

6 

 

24  

 

7 

 

25  

 

8 

 

26  

 

9 

 

27  

 

10 

 

28  

 

11 

 

29  

 

12 

 

30  

 

13 

 

1 th. 12  

 

14 

 

2  

 

15 

 

3  

 

16 

 

4  

 

17 

 

5  

 

18 

 

6  

 

19 

 

7  

 

20 

 

8  

 

21 

 

9  

 

22 

 

10  

 

23 

 

11  

 

24 

 

12  

 

25 

 

13  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

14  

 

27 

 

15  

 

28 

 

16  

 

29 

 

17  

 

30 

 

18  

 

31 

 

19  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2021 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Canh Tý & Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Taân Söûu traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 

 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

20 th. 12  

 

2 

 

21  

 

3 

 

22  

 

4 

 

23  

 

5 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

6 

 

25  

 

7 

 

26  

 

8 

 

27  

 

9 

 

28  

 

10 

 

29  

 

11 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

12 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

13 

 

2  

 

14 

 

3  

 

15 

 

4  

 

16 

 

5  

 

17 

 

6  

 

18 

 

7  

 

19 

 

8  

 

20 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

21 

 

10  

 

22 

 

11  

 

23 

 

12  

 

24 

 

13  

 

25 

 

14  

 

26 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

27 

 

16  

 

28 

 

17  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2021 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 

... ... ... Tà chánh, cƣời... Bần Ðạo nói 

thiệt, cũng chƣa dám định đoạt. Trong 

cái rủi thƣờng có sự may; trong cái may 

vẫn khép cầm sự rủi, khó lƣờng đƣợc, 

điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận tà 

chánh, thì chƣa một ai dám còn mang 

mắt phàm xƣng tụng mình là chánh. Cái 

tà, vì Thiên thơ xử dụng, tà vì cơ thử 

thách của Tam Giáo Tòa; tà vì những quỉ 

xác ma hồn lẫn lộn của quỉ vƣơng để làm 

cho công phu lỡ dở. Mỗi cái tà có duyên 

cớ ấy, ngày sau đều có sự biến đổi 

thiêng liêng, hoặc có một kết quả. Ngày 

chung qui, chỉ đem về Thầy một chữ tâm 

và những công nghiệp đã gây thành cho 

sanh chúng... ... ... 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Q.2-Bài 85 
Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934)  

 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

Labour Day 
(WA) 

18 th. 1  

 

2 

 

19  

 

3 

 

20  

 

4 

 

21  

 

5 

 

22  

 

6 

 

23  

 

7 

 

24  

 

8 
Canberra Day (ACT) 
March public holiday 

(SA) 
Eight Hours Day 

(TAS) 
Labour Day (VIC) 

25  

 

9 

 

26  

 

10 

 

27  

 

11 

 

28  

 

12 

 

29  

 

13 

 

1 th.2  

 

14 

 

2  

 

15 

 

3  

 

16 

 

4  

 

17 

 

5  

 

18 

Lễ Hai Bà 
Trƣng 

6  

 

19 

 

7  

 

20 

 

8  

 

21 

 

9  

 

22 

 

10  

 

23 

 

11  

 

24 

 

12  

 

25 

 

13  

 

26 

 

14  

 

27 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  

 

28 

 

16  

 

29 

 

17  

 

30 

 

18  

 

31 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2021 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (đủ) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 

... ... ... Bần Ðạo nói tắt lại rằng bất kỳ là 

việc gì hễ tâm định thì Thần có ứng 

thì Thầy giáng, vậy thì lựa điều chi nên 

và lành thì làm còn điều chi hƣ và dữ thì 

chừa. 

... Bần Ðạo nhiều phen trông mong săn 

sóc dạy khuyên mọi kẻ, thấy làm trúng 

Thánh ý thì mừng, còn đôi phen dạy một 

đƣờng lại làm một ngã gây tội thêm thì 

buồn mà biết liệu sao cho cùng tột, đặng 

phần này mất phần kia thế thƣờng phải 

vậy…. … … 

Năm Canh Ngọ (1930) 
ÐẠO SỬ Quyển I  

(ÐẠO SỬ XÂY BÀN Năm Ất Sửu - 1925) 
 

 
 

1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

20 th.2  

 

2 

Easter 
Good Friday 

21  

 

3 

 

22  

 

4 

 

23  

 

5 

Easter Monday 

24  

 

6 

Easter Tuesday 
(TAS) 

25  

 

7 

 

26  

 

8 

 

27  

 

9 

 

28  

 

10 

 

29  

 

11 

 

30  

 

12 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

13 

 

2  

 

14 

 

3  

 

15 

 

4  

 

16 

 

5  

 

17 

 

6  

 

18 

 

7  

 

19 

 

8  

 

20 

 

9  

 

21 

Quốc Tổ 
Hùng Vƣơng 

10  

 

22 

 

11  

 

23 

 

12  

 

24 

 

13  

 

25 

ANZAC DAY 

14  

 

26 

 

15  

 

27 

 

16  

 

28 

 

17  

 

29 

 

18  

 

30 

 

19  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2021 
Tháng Ba (đủ) / Tháng Tư (thiếu) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 

Gió mát trăng thanh lộc bốn mùa, 

Ðổi cơm ra sức khỏi tiền mua. 

Con rìu lƣng giắt tài xông lƣớt, 

Lợi thế tai ngơ nỗi đƣợc thua. 

Rƣợu cúc rừng tòng quen thú cũ, 

Khóm mai cụm trƣớc bạn ngày xƣa. 

Sạch lòng lê hoác hằng no ấm, 

Mặc kẻ cầu cao thế sự đua. 

HUỆ GIÁC 

(Trích Thông Tin số 13, ngày 25/9/1970) 

Trích từ: TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO  
CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH  

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

20 th. 3  

 

2 

 

21  

 

3 

Labour Day 
(QLD)  

May Day (NT) 

22  

 

4 

 

23  

 

5 

 

24  

 

6 

 

25  

 

7 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

8 

 

27  

 

9 

Mothers’ Day 

28  

 

10 

 

29  

 

11 

 

30  

 

12 

 

1 th. 4  

 

13 

 

2  

 

14 

 

3  

 

15 

 

4  

 

16 

 

5  

 

17 

 

6  

 

18 

 

7  

 

19 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 

8  

 

20 

 

9  

 

21 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

11  

 

23 

 

12  

 

24 

 

13  

 

25 

 

14  

 

26 

 

15  

 

27 

 

16  

 

28 

 

17  

 

29 

 

18  

 

30 

 

19  

 



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2021 
Tháng Tư (thiếu) / Tháng Năm (đủ) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 
 
Ngay gian hai lẽ biết sao thông, 

Hình luật Thiêng liêng mới giữ phòng. 

Một khuyết, một đầy, không đổ đủ, 

Một lui, một tới, khó cân đồng. 

Sang nhờ có khó sang nên mặt, 

Khó chịu nƣơng sang khó bận lòng. 

Ðời tỷ sợi dây đôi trẻ kéo, 

Một đàng thâu đặng, một đàng buông. 

 
Trích từ: Thiên Thai Kiến Diện Bài 64 

 
 
 
 

 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 5 

Reconciliation 
Day (ACT) 

20 th. 4  

 

1 

 

21  

 

2 

 

22  

 

3 

 

23  

 

4 

 

24  

 

5 

 

25  

 

6 

 

26  

 

7 

Western 
Australia Day 

(WA) 

27  

 

8 

 

28  

 

9 

 

29  

 

10 

 

1 th. 5  

 

11 

 

2  

 

12 

 

3  

 

13 

 

4  

 

14 
Queen’s Birthday  
(ex. QLD & WA) 
Lễ sinh nhật Đức 
Phạm Hộ Pháp 

(Đ.lễ) 

5  

 

15 

 

6  

 

16 

 

7  

 

17 

 

8  

 

18 

 

9  

 

19 

 

10  

 

20 

 

11  

 

21 

 

12  

 

22 

 

13  

 

23 

 

14  

 

24 

 

15  

 

25 

 

16  

 

26 

 

17  

 

27 

 

18  

 

28 

 

19  

 

29 

 

20  

 

30 

 

21  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2021 
Tháng Năm (đủ) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 
… … … 
Nơi trần khổ nầy, dầu cho bậc Chí 

Thánh cũng khó tránh sự lỗi lầm 

đặng, nhưng sự ăn năn tự hối là quí 

báu vô giá. Các Tiên Phật xƣa cũng 

nhiều bậc đứng đặng địa vị cao thƣợng 

thiêng liêng là nhờ có sự cải quá mà 

nên chánh quả. Có nhiễm trần, có lăn 

lóc mơi sƣơng chiều gió, có kim mã 

ngọc đàng, có đai cân rực rỡ, có lấn 

lƣớt tranh đua, có ích kỷ hại nhân, có 

vui vẻ với mùi đỉnh chung lao lực, mới 

thấy đặng tỏ rõ bƣớc đời gai chông 

khốn đốn, mới thấy cuộc nhục vinh, 

buồn vui không mấy chốc, chẳng qua 

là trả vay, vay trả đặng đồng cân, 

chung cuộc lại thì mối trái oan còn 

nắm; mà cũng vì đó mới thấy đặng 

đƣờng hạnh đức trau mình, trò đời 

chẳng qua một giấc huỳnh lƣơng… … 

… 
Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.2-Bài 14 

Ngày 8-12 Bính Dần (12-12-1926) 
  

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

22 th. 5  

 

2 

 

23  

 

3 

 

24  

 

4 

 

25  

 

5 

 

26  

 

6 

 

27  

 

7 

 

28  

 

8 

 

29  

 

9 

 

30  

 

10 

 

1 th. 6  

 

11 

 

2  

 

12 

 

3  

 

13 

 

4  

 

14 

 

5  

 

15 

 

6  

 

16 

 

7  

 

17 

 

8  

 

18 

 

9  

 

19 

 

10  

 

20 

 

11  

 

21 

 

12  

 

22 

 

13  

 

23 

 

14  

 

24 

 

15  

 

25 

 

16  

 

26 

 

17  

 

27 

 

18  

 

28 

 

19  

 

29 

 

20  

 

30 

 

21  

 

31 

 

22  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2021 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Bảy (đủ) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 
Đêm rằm tháng 3 năm Ðinh Hợi (1947) 

 Nhơn nghĩa là gì? Ngƣời có nhơn thì 
không oán, nghĩa thì không bạc. Công 
chánh là gì? Có công thì không phụ, 
có chánh thì không tà, không chối cái 
điều chơn thật đƣợc, còn có từ bi thì 
có khoan hồng dung thứ, có bác ái mới 
có thể bảo thủ và thân mến toàn thiên 
hạ, nếu chiếu theo chơn truyền của 
Ðức Chí Tôn khuyên bảo chúng ta thế 
nào, thì chúng ta phải tuân theo thế ấy, 
chúng ta phải khoan hồng, tha thứ, biết 
yêu ái, phải có công bình chánh lý, 
chúng ta giữ đƣợc cả chơn truyền ấy 
thì không ghét ai, oán ai. Trái lại, Ðại 
Từ Phụ buộc chúng ta phải thƣơng yêu 
kẻ nghịch, kẻ thù của chúng ta nữa. 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP  
Q.1-Bài 19 

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

15-7 âl. Lễ Trung Nguơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

23 th. 6  

 

2 
Picnic Day 

(NT) 
Vía Đức Quan 

Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

3 

 
 
 

25  

 

4 

 

26  

 

5 

 

27  

 

6 

 

28  

 

7 

 

29  

 

8 

 

1 th. 7  

 

9 

 

2  

 

10 

 

3  

 

11 

 

4  

 

12 

 

5  

 

13 

 

6  

 

14 

 

7  

 

15 

 

8  

 

16 

 

9  

 

17 

 

10  

 

18 

 

11  

 

19 

 

12  

 

20 

 

13  

 

21 

 

14  

 

22 
Lễ Trung Nguơn 

(Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

23 

 

16  

 

24 

 

17  

 

25 

 

18  

 

26 

 

19  

 

27 

 

20  

 

28 

 

21  

 

29 

 

22  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2021 
Tháng Bảy (đủ) / Tháng Tám (thiếu) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 

Phước đức Thiên ban vạn vật chúng 

sanh ly khổ kiếp.  

Thiện duyên Ðịa trữ thập phương 

chư Phật hiệp nguyên nhân. 

Trời ban phước đức cho vạn vật và 

chúng sanh thoát ly khỏi kiếp sống khổ 

nhọc. 

Đất chứa duyên lành, chư Phật mười 

phương độ các nguyên nhơn hội hiệp trở 

về. 

Trích từ Các Đôi Liễn 
Nhóm sưu tầm và giải thích:  

Huỳnh Văn Sinh, Bùi Thanh Xuân, Luật Sự Nguyễn Văn 
Thăng, Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng 

 
 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th, 8 

 

23 th. 7  

 

31 th. 8 

 

24  

 

1 

 

25  

 

2 

 

26  

 

3 

 

27  

 

4 

 

28  

 

5 

Fathers’ Day 
(AUS) 

29  

 

6 

 

30  

 

7 

 

1 th. 8  

 

8 

 

2  

 

9 

 

3  

 

10 

 

4  

 

11 

 

5  

 

12 

 

6  

 

13 

 

7  

 

14 

 

8  

 

15 

 

9  

 

16 

 

10  

 

17 

 

11  

 

18 

 

12  

 

19 

 

13  

 

20 

 

14  

 

21 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

22 

 

16  

 

23 

 

17  

 

24 

Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18  

 

25 

 

19  

 

26 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo  

20  

 

27 

Queen’s 
Birthday (WA) 

21  

 

28 

 

22  

 

29 

 

23  

 

30 

 

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập lục niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2021 
Tháng Tám (thiếu) / Tháng Chín (đủ) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 

  

 

 

... ... ... Khổng Giáo cho rằng Đạo Trời 

chỉ có sự sanh hóa. Ngƣời muốn theo 

Đạo Trời thì cũng chỉ làm lợi sanh cho 

ngƣời và vật; mà muốn đạt mục đích 

ấy, ngƣời phải học hành bốn điều 

Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. 

Tƣợng trƣng Đạo Trời là Càn, mà Đạo 

Càn có bốn Đức là: Ngươn, Hanh, 

Lợi, Trinh. Đức Khổng Phu Tử theo đó 

mà thuyết minh bốn đức lớn của ngƣời 

là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí. Có chỗ nói 

Đạo Trời có Âm Dƣơng, Đạo đất có 

Cƣơng Nhu, Đạo người có Nhân 

Nghĩa. Thế nên người muốn thuận Đạo 

Trời thì phải thực hành Đạo Nhân 

Nghĩa. ... ... ... 

Trích từ: GIÁO LÝ 
Soạn giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng 

 
 

27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

 

25 th. 8  

 

2 

 

26  

 

3 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

4 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
Queen’s Birthday 

(QLD) 

28  

 

5 

 

29  

 

6 

 

1 th. 9  

 

7 

 

2  

 

8 

 

3  

 

9 

 

4  

 

10 

 

5  

 

11 

 

6  

 

12 

 

7  

 

13 

 

8  

 

14 

 

9  

 

15 

 

10  

 

16 

 

11  

 

17 

 

12  

 

18 

 

13  

 

19 

 

14  

 

20 

 

15  

 

21 

 

16  

 

22 

 

17  

 

23 

 

18  

 

24 

 

19  

 

25 

 

20  

 

26 

 

21  

 

27 

 

22  

 

28 

 

23  

 

29 

 

24  

 

30 

 

25  

 

31 

 

26  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2021 
Tháng Chín (đủ) / Tháng Mười (thiếu) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 96 & 97 

  

 

 

Thánh Thất là nhà thờ chung lập ra 

cho chƣ Đạo hữu tới ngày sóc vọng 

tựu đến, trƣớc là dƣng đại lễ cúng 

Thầy cùng nghe thuyết Pháp, sau nữa 

là có dịp cho mình hội hiệp nhau để 

luận bàn đạo đức cùng xe chặt mối 

tƣơng thân. 

Thánh Thất lại là nơi biểu hiện nền 

chơn Đạo của Đấng Chí Tôn. ... ... ... 

Cho nên ngày sóc vọng chƣ Đạo hữu 

nơi nào cần đến Thánh Thất nơi đó 

hầu đàn cho đông đảo, thì Đạo mới ra 

vẻ thạnh hành.   

Trích từ: PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO 
Soạn giả: Thượng Đầu Sư LÊ VĂN TRUNG 

 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Nguơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

27 th. 9  

 

2 

Melbourne Cup 
(VIC) 

28  

 

3 

 

29  

 

4 

 

30  

 

5 

 

1 th. 10  

 

6 

 

2  

 

7 

 

3  

 

8 

 

4  

 

9 

 

5  

 

10 

 

6  

 

11 

 

7  

 

12 

 

8  

 

13 

 

9  

 

14 

 

10  

 

15 

 

11  

 

16 

 

12  

 

17 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

18 

 

14  

 

19 
Lễ Hạ Nguơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

20 

 

16  

 

21 

 

17  

 

22 

 

18  

 

23 

 

19  

 

24 

 

20  

 

25 

 

21  

 

26 

 

22  

 

27 

 

23  

 

28 

 

24  

 

29 

 

25  

 

30 

 

26  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2021 
Tháng Mười (thiếu) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 

Một thổ võ xƣa kia nên tuấn tú, 

Bị tay phàm làm xấu nét phong quang. 

Ôi! Thƣơng thay cho cẩm tú giang san, 

Ðầy sông ngui ngút khói thuyền, 

Ðầu non súng giữ,  

cuối triền gƣơm đoanh. 

Công dân đắp lũy bồi thành, 

Tay mình lại cột lấy mình thảm thay. 

Nỗi lƣơng tháng bổng ngày, 

Nỗi tiền hỏi bạc vay, 

Nỗi trả thuế đóng bài. 

Thợ hay đầy đủ đức tài, 

Giũa đêm chẳng đủ,  

bào ngày không kham. 

Miệng ăn quá sức tay làm, 

Thê nhi thiếu kém thân phàm chẳng no. 

Cũng trò. 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU  

 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

 

27 th. 10  

 

2 

 

28  

 

3 

 

29  

 

4 

 

1 th. 11  

 

5 

 

2  

 

6 

 

3  

 

7 

 

4  

 

8 

 

5  

 

9 

 

6  

 

10 

 

7  

 

11 

 

8  

 

12 

 

9  

 

13 

 

10  

 

14 

 

11  

 

15 

 

12  

 

16 

 

13  

 

17 

 

14  

 

18 

 

15  

 

19 

 

16  

 

20 

 

17  

 

21 

 

18  

 

22 

 

19  

 

23 

 

20  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

21  

 

25 

Christmas day 

22  

 

26 

Boxing day 
Proclamation 

Day (SA) 

23  

 

27 

 

24  

 

28 

 

25  

 

29 

 

26  

 

30 

 

27  

 

31 

 

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2022 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Tân Sửu 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 

Nguyện nhớ ơn Nông-Canh nhằn-nhọc, 

Nguyện ơn ngƣời lúa thóc giã xay. 

Ngậm cơm ơn ngậm hằng ngày, 

Nên ngƣời con nguyện ra tài lợi sanh. 

Con cầu xin mảnh hình tráng kiện, 

Giúp nên công xây chuyển cơ Đời. 

Trên theo pháp-luật Đạo Trời, 

Dƣới thƣơng sanh chúng một lời đinh-

ninh. 

Trích từ “KINH KHI ĂN CƠM RỒI” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 
 
 
 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

29 th. 11  

 

2 

 

30  

 

3 

 

1 th. 12  

 

4 

 

2  

 

5 

 

3  

 

6 

 

4  

 

7 

 

5  

 

8 

 

6  

 

9 

 

7  

 

10 

 

8  

 

11 

 

9  

 

12 

 

10  

 

13 

 

11  

 

14 

 

12  

 

15 

 

13  

 

16 

 

14  

 

17 

 

15  

 

18 

 

16  

 

19 

 

17  

 

20 

 

18  

 

21 

 

19  

 

22 

 

20  

 

23 

 

21  

 

24 

 

22  

 

25 

 

23  

 

26 
AUSTRALIA 

DAY 
Lễ đƣa Chƣ 
Thánh (T.lễ) 

24  

 

27 

 

25  

 

28 

 

26  

 

29 

 

27  

 

30 

 

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập thất niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2022 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Tân Sửu & Nhâm Dần 
Đạo lịch năm thứ 97 

  

 

 

… … …Thiếp lấy làm hân hạnh đƣợc 

trông thấy sự hành đạo của chƣ đạo 

muội từ đây khá chung hiệp nhau mà lo 

dìu dắt đàn sau bƣớc tới; nhiều đạo 

muội chẳng để trọn lòng về nền Ðạo, 

phải rán công thêm nữa đặng làm cho 

đáng nét yêu dấu của Ðấng Chí Tôn 

cho nở mày khách quần thoa. Ngày giờ 

nhặt thúc, nếu diên trì thì bƣớc đƣờng 

sau khó theo dấu. Thiếp để lời mừng 

chƣ đạo muội, khá chịu nhọc mà làm 

cho trách nhậm hoàn toàn; ấy là điều 

Thiếp trông mong nơi các đạo muội 

vậy.  

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 75 
Tháng 02-1927 (âl. tháng 1-Ðinh Mão) 

 

29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 1 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

29 th. 12  

 

1 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

2 

 

2  

 

3 

 

3  

 

4 

 

4  

 

5 

 

5  

 

6 

 

6  

 

7 

 

7  

 

8 

 

8  

 

9 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

10 

 

10  

 

11 

 

11  

 

12 

 

12  

 

13 

 

13  

 

14 

 

14  

 

15 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

16 

 

16  

 

17 

 

17  

 

18 

 

18  

 

19 

 

19  

 

20 

 

20  

 

21 

 

21  

 

22 

 

22  

 

23 

 

23  

 

24 

 

24  

 

25 

 

25  

 

26 

 

26  

 

27 

 

27  

 

28 

 

28  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Nguơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Nguơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Nguơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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